
Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.1 

GVCN: Đinh Thị Thoa (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Thoa_va KHTN - Thương_ly MT - Sinh_mt Anh - Trúc_av HĐTN - Thoa_va  

SHCN - Thoa_va KNS - KNS1 Tin_th - Sang_ti Sư-Đia - Danh_sđ Văn - Thoa_va  

KHTN - Thương_ly GDCD - Sâm_cd Tin_th - Sang_ti Văn - Thoa_va Văn - Thoa_va  

KHTN - Thương_ly Anh - Trúc_av Toán - Linh_to CNghệ - Thủy_CN6 Toán - Linh_to  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - Trúc_av KHTN - Thương_ly TD - Huệ_TD Tin - Sang_ti Toán - Linh_to  

Sư-Đia - Danh_sđ GDĐP - Danh_sđ TD - Huệ_TD Văn - Thoa_va Anh - Trúc_av  

Sư-Đia - Danh_sđ Anh BN - TABN1 Toán - Linh_to Văn - Thoa_va   

Nhạc - Thủy_nhac Anh BN - TABN1 Toán - Linh_to    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.2 

GVCN: Đinh Thị Hoa (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Hoa_di Anh - Trúc_av Anh - Trúc_av Văn - Linh_văn Tin - Sang_ti  

SHCN - Hoa_di Văn - Linh_văn Toán - Hằng_to Anh - Trúc_av Toán - Hằng_to  

KHTN - Phương_KHTN KNS - KNS1 TD - Huệ_TD Sư-Đia - Hoa_di GDCD - Sâm_cd  

Anh - Trúc_av MT - Sinh_mt TD - Huệ_TD Sư-Đia - Hoa_di CNghệ - Thủy_CN6  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Nhạc - Thủy_nhac Văn - Linh_văn Anh BN - TABN1 Toán - Hằng_to Văn - Linh_văn  

HĐTN - Hoa_di Toán - Hằng_to Anh BN - TABN1 Toán - Hằng_to Văn - Linh_văn  

Sư-Đia - Hoa_di Tin_th - Sang_ti KHTN - Phương_KHTN GDĐP - Hoa_di   

KHTN - Phương_KHTN Tin_th - Sang_ti KHTN - Phương_KHTN    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.3 

GVCN: Đặng Thanh Trúc (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Trúc_av KHTN - Loan_khtn Toán - Hương_to Toán - Hương_to Văn - Linh_văn  

SHCN - Trúc_av KHTN - Loan_khtn Toán - Hương_to Văn - Linh_văn Văn - Linh_văn  

Toán - Hương_to Anh - Trúc_av GDCD - Sâm_cd HĐTN - Trúc_av GDĐP - Huế_su  

Toán - Hương_to KNS - KNS1 Anh - Trúc_av Anh - Trúc_av Sư-Đia - Huế_su  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin_th - Sang_ti Anh BN - TABN1 MT - Sinh_mt Sư-Đia - Huế_su CNghệ - Thủy_CN6  

Tin_th - Sang_ti Anh BN - TABN1 Sư-Đia - Huế_su Văn - Linh_văn Tin - Sang_ti  

Anh - Trúc_av Văn - Linh_văn TD - Huệ_TD KHTN - Loan_khtn   

KHTN - Loan_khtn Nhạc - Thủy_nhac TD - Huệ_TD    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.4 

GVCN: Phạm Thị Kim Ngân (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Ngân_to Anh BN - TABN1 Sư-Đia - Huế_su KHTN - Loan_khtn GDCD - Sâm_cd  

SHCN - Ngân_to Anh BN - TABN1 Anh - Trúc_av KHTN - Loan_khtn MT - Sinh_mt  

Sư-Đia - Huế_su TD - Huệ_TD Anh - Trúc_av Tin_th - Tuấn_ti Toán - Ngân_to  

Sư-Đia - Huế_su TD - Huệ_TD KNS - KNS1 Tin_th - Tuấn_ti HĐTN - Ngân_to  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Ngân_to Anh - Trúc_av Toán - Ngân_to CNghệ - Thủy_CN6 Anh - Trúc_av  

KHTN - Loan_khtn KHTN - Loan_khtn Toán - Ngân_to Toán - Ngân_to Văn - Quỳnh_v  

Nhạc - Thủy_nhac Văn - Quỳnh_v Văn - Quỳnh_v GDĐP - Huế_su   

Tin - Tuấn_ti Văn - Quỳnh_v Văn - Quỳnh_v    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.5 

GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Loan (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Loan_khtn GDCD - Sâm_cd Sư-Đia - Hoa_di KHTN - Phương_KHTN Toán - Hương_to  

SHCN - Loan_khtn Văn - Thư_văn KNS - KNS1 KHTN - Phương_KHTN Toán - Hương_to  

Văn - Thư_văn Anh - Loan_khtn GDĐP - Hoa_di Toán - Hương_to Sư-Đia - Hoa_di  

Văn - Thư_văn Anh - Loan_khtn MT - Sinh_mt Văn - Thư_văn Sư-Đia - Hoa_di  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HĐTN - Loan_khtn KHTN - Phương_KHTN Toán - Hương_to Anh - Loan_khtn Tin_th - Tuấn_ti  

Tin - Tuấn_ti Nhạc - Thủy_nhac Toán - Hương_to Anh - Loan_khtn Tin_th - Tuấn_ti  

KHTN - Phương_KHTN TD - Huệ_TD Anh BN - TABN1 CNghệ - Thủy_CN6   

Văn - Thư_văn TD - Huệ_TD Anh BN - TABN1    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.6 

GVCN: Nguyễn Thị Minh Thư (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Thư_văn HĐTN - Thư_văn Toán - Hằng_to Anh - Thịnh_av Văn - Thư_văn  

SHCN - Thư_văn Anh - Thịnh_av MT - Sinh_mt CNghệ - Thủy_CN6 Tin - Tuấn_ti  

KHTN - Loan_khtn Văn - Thư_văn Anh - Thịnh_av KHTN - Loan_khtn TD - Huệ_TD  

Sư-Đia - Hoa_di Văn - Thư_văn GDCD - Sâm_cd KHTN - Loan_khtn TD - Huệ_TD  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDĐP - Hoa_di KHTN - Loan_khtn Toán - Hằng_to Sư-Đia - Hoa_di Toán - Hằng_to  

Nhạc - Thủy_nhac Văn - Thư_văn Toán - Hằng_to Sư-Đia - Hoa_di Anh - Thịnh_av  

Văn - Thư_văn Toán - Hằng_to     

      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.7 

GVCN: Hoàng Thị Thắm (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Thắm_văn Anh - Thịnh_av TD - Huệ_TD Sư-Đia - Loan_sđ Tin - Tuấn_ti  

SHCN - Thắm_văn KHTN - Thương_ly TD - Huệ_TD HĐTN - Thắm_văn GDCD - Sâm_cd  

Toán - Linh_to Văn - Thắm_văn Toán - Linh_to KHTN - Thương_ly Sư-Đia - Loan_sđ  

Toán - Linh_to Văn - Thắm_văn GDĐP - Loan_sđ Văn - Thắm_văn Sư-Đia - Loan_sđ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - Thịnh_av Nhạc - Thủy_nhac Văn - Thắm_văn Anh - Thịnh_av KHTN - Thương_ly  

Toán - Linh_to Anh - Thịnh_av Toán - Linh_to CNghệ - Thủy_CN6 KHTN - Thương_ly  

MT - Sinh_mt Văn - Thắm_văn     

      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.8 

GVCN: Trịnh Thị Thùy Linh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Linh_văn HĐTN - Linh_văn TD - Tân_td CNghệ - Thủy_CN6 Sư-Đia - Loan_sđ  

SHCN - Linh_văn KHTN - Phương_KHTN TD - Tân_td Anh - Nhân_av Sư-Đia - Loan_sđ  

Toán - Huyền_to KHTN - Phương_KHTN GDĐP - Loan_sđ Sư-Đia - Loan_sđ MT - Sinh_mt  

Văn - Linh_văn Văn - Linh_văn Toán - Huyền_to Văn - Linh_văn Tin - Tuấn_ti  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Phương_KHTN Anh - Nhân_av Văn - Linh_văn Anh - Nhân_av KHTN - Phương_KHTN  

Toán - Huyền_to GDCD - Sâm_cd Văn - Linh_văn Anh - Nhân_av Toán - Huyền_to  

Toán - Huyền_to Nhạc - Thủy_nhac     

      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.9 

GVCN: Lương Thị Thu Hạnh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Hạnh_to Văn - Thắm_văn HĐTN - Hạnh_to Sư-Đia - Yến_SĐ TD - Tân_td  

SHCN - Hạnh_to Văn - Thắm_văn Toán - Hạnh_to Sư-Đia - Yến_SĐ TD - Tân_td  

Văn - Thắm_văn KHTN - Hồng_h Nhạc - Nhã_nh CNghệ - Thủy_CN6 Văn - Thắm_văn  

Toán - Hạnh_to KHTN - Hồng_h Tin - Tuấn_ti MT - Sinh_mt KHTN - Hồng_h  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Hồng_h GDĐP - Yến_SĐ Toán - Hạnh_to Toán - Hạnh_to Anh - Nhân_av  

Văn - Thắm_văn Anh - Nhân_av Toán - Hạnh_to GDCD - Tuấn_gdcd Anh - Nhân_av  

Sư-Đia - Yến_SĐ Anh - Nhân_av     

      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.10 

GVCN: Đoàn Thị Diễm Hương (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Hương_to GDCD - Tuấn_gdcd Nhạc - Nhã_nh Văn - Thắm_văn CNghệ - Thủy_CN6  

SHCN - Hương_to KHTN - Hồng_h Anh - Hiền_av Anh - Hiền_av KHTN - Hồng_h  

MT - Sinh_mt Anh - Hiền_av Toán - Hương_to Sư-Đia - Yến_SĐ KHTN - Hồng_h  

KHTN - Hồng_h Anh - Hiền_av Toán - Hương_to HĐTN - Hương_to Toán - Hương_to  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sư-Đia - Yến_SĐ Văn - Thắm_văn TD - Tân_td Toán - Hương_to Tin - Sang_ti  

Sư-Đia - Yến_SĐ Văn - Thắm_văn TD - Tân_td Toán - Hương_to Văn - Thắm_văn  

Văn - Thắm_văn GDĐP - Yến_SĐ     

      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.11 

GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Hằng (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Hằng_su TD - Tân_td Anh - Hiền_av Anh - Hiền_av MT - Sinh_mt  

SHCN - Hằng_su TD - Tân_td Toán - Huyền_to GDĐP - Hằng_su HĐTN - Hằng_su  

Nhạc - Thắng_nhac GDCD - Tuấn_gdcd Toán - Huyền_to KHTN - Phương_KHTN CNghệ - Thủy_CN6  

Toán - Huyền_to KHTN - Phương_KHTN Sư-Đia - Hằng_su KHTN - Phương_KHTN Tin - Sang_ti  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Huyền_to Văn - Quỳnh_v Văn - Quỳnh_v Toán - Huyền_to Văn - Quỳnh_v  

Sư-Đia - Hằng_su Văn - Quỳnh_v Văn - Quỳnh_v Anh - Hiền_av KHTN - Phương_KHTN  

Sư-Đia - Hằng_su Anh - Hiền_av     

      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.12 

GVCN: Đào Duy Nam (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nam_văn Văn - Nam_văn Sư-Đia - Loan_sđ GDCD - Tuấn_gdcd Toán - Ngân_to  

SHCN - Nam_văn MT - Sinh_mt Sư-Đia - Loan_sđ Sư-Đia - Loan_sđ Toán - Ngân_to  

Tin - Sang_ti TD - Tân_td Toán - Ngân_to Văn - Nam_văn Văn - Nam_văn  

KHTN - Phương_KHTN TD - Tân_td Toán - Ngân_to GDĐP - Loan_sđ Văn - Nam_văn  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Nhạc - Thắng_nhac Anh - Thịnh_av Anh - Thịnh_av Toán - Ngân_to Văn - Nam_văn  

HĐTN - Nam_văn KHTN - Phương_KHTN KHTN - Phương_KHTN Anh - Thịnh_av CNghệ - Thủy_CN6  

Anh - Thịnh_av KHTN - Phương_KHTN     

      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 6.13 

GVCN: Trần Lưu Phúc Thịnh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Thịnh_av KHTN - Phương_KHTN Anh - Thịnh_av Văn - Nam_văn Văn - Nam_văn  

SHCN - Thịnh_av Văn - Nam_văn HĐTN - Thịnh_av Văn - Nam_văn CNghệ - Thủy_CN6  

Văn - Nam_văn Anh - Thịnh_av Toán - Hạnh_to Sư-Đia - Danh_sđ Toán - Hạnh_to  

Tin - Sang_ti GDCD - Tuấn_gdcd Toán - Hạnh_to Sư-Đia - Danh_sđ Toán - Hạnh_to  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sư-Đia - Danh_sđ GDĐP - Danh_sđ KHTN - Phương_KHTN KHTN - Phương_KHTN TD - Tân_td  

Nhạc - Thắng_nhac MT - Sinh_mt Anh - Thịnh_av KHTN - Phương_KHTN TD - Tân_td  

Toán - Hạnh_to Anh - Thịnh_av     

      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 7.1 

GVCN: Lê Thị Thảo Anh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Anh_to KNS - KNS1 Toán - Anh_to Sư-Đia - Sen_di Sư-Đia - Sen_di  

SHCN - Anh_to KHTN - Trân_ly Toán - Anh_to Sư-Đia - Sen_di HĐTN - Anh_to  

Toán - Anh_to MT - Sinh_mt Anh - Trang_av KHTN - Trân_ly Văn - Ước_va  

GDCD - Sâm_cd Anh - Trang_av CNghệ - Thắng_si KHTN - Trân_ly Nhạc - Nhã_nh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Ước_va GDĐP - Nga_su Anh - Trang_av TD - Hạnh_Td Anh - Trang_av  

Văn - Ước_va Toán - Anh_to Tin - Sang_ti TD - Hạnh_Td Văn - Ước_va  

Anh BN - TABN2 Toán - Anh_to Văn - Ước_va    

Anh BN - TABN2 KHTN - Trân_ly GDĐP - Nga_su    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 7.2 

GVCN: Lê Cẩm Tú (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Tú_to Anh - Hiền_av KNS - KNS1 Toán - Tú_to Văn - Ước_va  

SHCN - Tú_to Anh - Hiền_av GDCD - Sâm_cd MT - Sinh_mt Văn - Ước_va  

KHTN - Trân_ly CNghệ - Thắng_si Anh - Hiền_av Anh - Hiền_av Sư-Đia - Sen_di  

KHTN - Trân_ly KHTN - Trân_ly Sư-Đia - Sen_di HĐTN - Tú_to Sư-Đia - Sen_di  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh BN - TABN2 Toán - Tú_to Toán - Tú_to Văn - Ước_va TD - Hạnh_Td  

Anh BN - TABN2 Toán - Tú_to Văn - Ước_va Tin - Sang_ti TD - Hạnh_Td  

Văn - Ước_va KHTN - Trân_ly GDĐP - Nga_su    

Toán - Tú_to GDĐP - Nga_su Nhạc - Nhã_nh    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 7.3 

GVCN: Nguyễn Thị Tú Anh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Tú Anh_văn Văn - Tú Anh_văn TD - Hạnh_Td KHTN - Trân_ly Văn - Tú Anh_văn  

SHCN - Tú Anh_văn Văn - Tú Anh_văn TD - Hạnh_Td KHTN - Trân_ly Sư-Đia - Sen_di  

GDCD - Sâm_cd Anh BN - TABN2 KNS - KNS1 MT - Sinh_mt Toán - Anh_to  

Toán - Anh_to Anh BN - TABN2 Anh - Hiền_av Anh - Hiền_av Toán - Anh_to  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Tú Anh_văn Toán - Anh_to KHTN - Trân_ly Anh - Hiền_av CNghệ - Thắng_si  

Sư-Đia - Sen_di Anh - Hiền_av Toán - Anh_to Văn - Tú Anh_văn KHTN - Trân_ly  

Sư-Đia - Sen_di HĐTN - Tú Anh_văn Nhạc - Nhã_nh    

Tin - Sang_ti GDĐP - Hằng_to GDĐP - Hằng_to    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 7.4 

GVCN: Nguyễn Thị Sâm (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Sâm_cd KNS - KNS 2 GDCD - Sâm_cd TD - Hạnh_Td GDĐP - Hằng_to  

SHCN - Sâm_cd HĐTN - Sâm_cd Sư-Đia - Hằng_su TD - Hạnh_Td Nhạc - Nhã_nh  

CNghệ - Thắng_si KHTN - Trân_ly Toán - Hằng_to Sư-Đia - Hằng_su Toán - Hằng_to  

Văn - Nghĩa_v Anh - Ngân_av Toán - Hằng_to Sư-Đia - Hằng_su Toán - Hằng_to  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - Ngân_av GDĐP - Hằng_to Văn - Nghĩa_v Văn - Nghĩa_v Anh - Ngân_av  

KHTN - Trân_ly Anh - Ngân_av Văn - Nghĩa_v Văn - Nghĩa_v Toán - Hằng_to  

KHTN - Trân_ly Anh BN - TABN2 KHTN - Trân_ly    

MT - Sinh_mt Anh BN - TABN2 Tin - Sang_ti    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 7.5 

GVCN: Đặng Văn Thanh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - V.Thanh_to Anh BN - TABN2 KNS - KNS 2 Sư-Đia - Huế_su Văn - Nụ_va  

SHCN - V.Thanh_to Anh BN - TABN2 Anh - Ngân_av Sư-Đia - Huế_su GDĐP - Nga_su  

Nhạc - Nhã_nh TD - Hạnh_Td Tin - Tuấn_ti Toán - V.Thanh_to Toán - V.Thanh_to  

Toán - V.Thanh_to TD - Hạnh_Td Sư-Đia - Huế_su Toán - V.Thanh_to Toán - V.Thanh_to  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN - Trân_ly KHTN - Trân_ly CNghệ - Thắng_si Anh - Ngân_av KHTN - Trân_ly  

GDĐP - Nga_su KHTN - Trân_ly Văn - Nụ_va Anh - Ngân_av HĐTN - V.Thanh_to  

Văn - Nụ_va GDCD - Sâm_cd Văn - Nụ_va    

Văn - Nụ_va MT - Sinh_mt Anh - Ngân_av    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 7.6 

GVCN: Trần Hưng Đường (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Đường_ly TD - Huệ_TD Toán - V.Thanh_to Toán - V.Thanh_to Sư-Đia - Huế_su  

SHCN - Đường_ly TD - Huệ_TD Toán - V.Thanh_to Toán - V.Thanh_to Sư-Đia - Huế_su  

Anh - Ngân_av KNS - KNS 2 Anh - Ngân_av KHTN - Đường_ly Văn - Đức_v  

Tin - Tuấn_ti GDCD - Sâm_cd Nhạc - Nhã_nh KHTN - Đường_ly Văn - Đức_v  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MT - Sinh_mt Anh BN - TABN2 Văn - Đức_v CNghệ - Thắng_si Toán - V.Thanh_to  

KHTN - Đường_ly Anh BN - TABN2 KHTN - Đường_ly GDĐP - Hiếu_Lý GDĐP - Hiếu_Lý  

Văn - Đức_v HĐTN - Đường_ly Anh - Ngân_av    

Văn - Đức_v Anh - Ngân_av Sư-Đia - Huế_su    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 7.7 

GVCN: Phạm Thị Huế (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Huế_su MT - Sinh_mt Tin - Tuấn_ti Toán - Vũ_to Văn - Đức_v  

SHCN - Huế_su Anh - Vy_av Sư-Đia - Huế_su GDĐP - Vũ_to Văn - Đức_v  

Anh - Vy_av GDCD - Tuyền_gd Sư-Đia - Huế_su TD - Huệ_TD KHTN - Đường_ly  

Nhạc - Nhã_nh CNghệ - Thắng_si Toán - Vũ_to TD - Huệ_TD KHTN - Đường_ly  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Đức_v KHTN - Đường_ly HĐTN - Huế_su Anh - Vy_av Toán - Vũ_to  

Văn - Đức_v KHTN - Đường_ly Văn - Đức_v Sư-Đia - Huế_su GDĐP - Vũ_to  

Toán - Vũ_to Anh - Vy_av     

Toán - Vũ_to      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 7.8 GVCN: Nguyễn Thị Thanh 

Nhã (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nhã_nh Anh - Vy_av GDĐP - Vũ_to MT - Sinh_mt TD - Huệ_TD  

SHCN - Nhã_nh CNghệ - Thắng_si Toán - Vũ_to Anh - Vy_av TD - Huệ_TD  

Sư-Đia - Hằng_su KHTN - Đường_ly Sư-Đia - Hằng_su Toán - Vũ_to Nhạc - Nhã_nh  

Sư-Đia - Hằng_su KHTN - Đường_ly Anh - Vy_av Văn - Thoa_va Toán - Vũ_to  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDĐP - Vũ_to Văn - Thoa_va Anh - Vy_av Toán - Vũ_to Văn - Thoa_va  

GDCD - Tuyền_gd Văn - Thoa_va HĐTN - Nhã_nh Toán - Vũ_to Văn - Thoa_va  

KHTN - Đường_ly Tin - Tuấn_ti     

KHTN - Đường_ly      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 7.9 

GVCN: Nguyễn Trần Thảo Vy (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Vy_av CNghệ - Thắng_si Anh - Vy_av Văn - Thoa_va KHTN - Đường_ly  

SHCN - Vy_av KHTN - Đường_ly Nhạc - Nhã_nh Văn - Thoa_va KHTN - Đường_ly  

Toán - Tú_to Văn - Thoa_va Toán - Tú_to Anh - Vy_av Sư-Đia - Hằng_su  

Văn - Thoa_va Văn - Thoa_va Toán - Tú_to GDĐP - Hiếu_Lý Sư-Đia - Hằng_su  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sư-Đia - Hằng_su TD - Huệ_TD KHTN - Đường_ly Tin - Tuấn_ti Anh - Vy_av  

Toán - Tú_to TD - Huệ_TD Toán - Tú_to Anh - Vy_av GDCD - Tuyền_gd  

GDĐP - Hiếu_Lý MT - Sinh_mt     

HĐTN - Vy_av      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 7.10 GVCN: Nguyễn Thị Ngọc 

Thương (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Thương_ly Văn - Thoa_va Sư-Đia - Hằng_su TD - Huệ_TD Toán - V.Thanh_to  

SHCN - Thương_ly Văn - Thoa_va CNghệ - Thắng_si TD - Huệ_TD Toán - V.Thanh_to  

Toán - V.Thanh_to KHTN - Thương_ly Toán - V.Thanh_to GDĐP - Hiếu_Lý GDĐP - Hiếu_Lý  

MT - Sinh_mt KHTN - Thương_ly Toán - V.Thanh_to KHTN - Thương_ly Văn - Thoa_va  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDCD - Tuyền_gd Anh - Vy_av Nhạc - Nhã_nh Văn - Thoa_va Sư-Đia - Hằng_su  

Anh - Vy_av Anh - Vy_av Anh - Vy_av Tin - Tuấn_ti Sư-Đia - Hằng_su  

KHTN - Thương_ly Văn - Thoa_va     

HĐTN - Thương_ly      

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.1 

GVCN: Nguyễn Thị Thu Hồng (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Hồng_h Nghề - Khải_cn Anh - Trang_av Tin - Sang_ti Địa - Tuyến_đ  

SHCN - Hồng_h Nghề - Khải_cn Sinh - Đ.Điệp_si Tin - Sang_ti Văn - Tú Anh_văn  

Văn - Tú Anh_văn Anh - Trang_av Toán - N.Thanh_to Văn - Tú Anh_văn TD - Tân_td  

Văn - Tú Anh_văn KNS - KNS 2 Toán - N.Thanh_to Toán - N.Thanh_to TD - Tân_td  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - N.Thanh_to Toán - N.Thanh_to Anh BN - TABN3 Anh - Trang_av Nhạc - P.Anh_nh  

Văn - Tú Anh_văn Hóa - Hồng_h Anh BN - TABN3 CNghệ - Khải_cn Hóa - Hồng_h  

Sử - Nga_su Địa - Tuyến_đ Tin - Sang_ti MT - Na_mt GDCD - Tuyền_gd  

NGLL - Hồng_h Sinh - Đ.Điệp_si Anh - Trang_av Lí - Hiếu_Lý   

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.2 GVCN: Nguyễn Thị Huyền 

Trân (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Trân_ly Lí - Trân_ly Toán - N.Thanh_to Toán - N.Thanh_to Hóa - Hồng_h  

SHCN - Trân_ly KNS - KNS 2 Toán - N.Thanh_to Toán - N.Thanh_to Địa - Tuyến_đ  

Toán - N.Thanh_to Anh BN - TABN3 Sinh - Đ.Điệp_si Tin - Sang_ti MT - Na_mt  

Văn - Nam_văn Anh BN - TABN3 Anh - Trang_av Tin - Sang_ti CNghệ - Khải_cn  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Nghề - Khải_cn Sinh - Đ.Điệp_si Sử - Nga_su TD - Tân_td GDCD - Tuyền_gd  

Nghề - Khải_cn Địa - Tuyến_đ Anh - Trang_av TD - Tân_td Nhạc - P.Anh_nh  

Văn - Nam_văn Hóa - Hồng_h Văn - Nam_văn Anh - Trang_av Văn - Nam_văn  

NGLL - Trân_ly Anh - Trang_av Văn - Nam_văn Tin - Sang_ti   

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.3 

GVCN: Nguyễn Mộng Huyền (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Huyền_to Hóa - Hồng_h Toán - Huyền_to Tin - Tuấn_ti CNghệ - Khải_cn  

SHCN - Huyền_to Anh - Trúc_av KNS - KNS 2 Tin - Tuấn_ti Văn - Nam_văn  

Anh - Trúc_av Văn - Nam_văn TD - Tân_td Nhạc - P.Anh_nh Sử - Nga_su  

Sinh - Ng. Điệp_si Văn - Nam_văn TD - Tân_td Văn - Nam_văn Địa - Tuyến_đ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Tin - Tuấn_ti Địa - Tuyến_đ Toán - Huyền_to Sinh - Ng. Điệp_si Toán - Huyền_to  

Hóa - Hồng_h Anh - Trúc_av Toán - Huyền_to Toán - Huyền_to Văn - Nam_văn  

GDCD - Tuyền_gd Nghề - Thương_ly Anh BN - TABN3 Lí - Hiếu_Lý Anh - Trúc_av  

NGLL - Huyền_to Nghề - Thương_ly Anh BN - TABN3 MT - Na_mt   

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.4 

GVCN: Đoàn Thị Sen (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Sen_di Anh BN - TABN3 Địa - Sen_di TD - Tân_td Anh - Trang_av  

SHCN - Sen_di Anh BN - TABN3 Anh - Trang_av TD - Tân_td Nhạc - P.Anh_nh  

Tin - Tuấn_ti Văn - Tú Anh_văn KNS - KNS 2 Địa - Sen_di Văn - Tú Anh_văn  

Toán - Ngoc_to Văn - Tú Anh_văn Toán - Ngoc_to Văn - Tú Anh_văn Lí - Hiếu_Lý  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Nghề - Thương_ly Văn - Tú Anh_văn Toán - Ngoc_to GDCD - Tuyền_gd Hóa - Hồng_h  

Nghề - Thương_ly Anh - Trang_av Toán - Ngoc_to MT - Na_mt CNghệ - Khải_cn  

Toán - Ngoc_to Sử - Nga_su Tin - Tuấn_ti Sinh - Ng. Điệp_si Sinh - Ng. Điệp_si  

NGLL - Sen_di Hóa - Hồng_h Tin - Tuấn_ti Anh - Trang_av   

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.5 

GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Ng. Điệp_si Hóa - Lương_H Sử - Nga_su Nghề - Thương_ly Văn - Thắm_văn  

SHCN - Ng. Điệp_si Sinh - Ng. Điệp_si Tin - Tuấn_ti Nghề - Thương_ly Văn - Thắm_văn  

Sinh - Ng. Điệp_si CNghệ - Khải_cn Toán - Ngoc_to Văn - Thắm_văn Địa - Tuyến_đ  

Văn - Thắm_văn GDCD - Tuyền_gd KNS - KNS 2 Nhạc - P.Anh_nh Anh - Trang_av  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Lí - Hiếu_Lý Anh - Trang_av Tin - Tuấn_ti MT - Na_mt Toán - Ngoc_to  

Toán - Ngoc_to Anh BN - TABN3 Tin - Tuấn_ti Anh - Trang_av Anh - Trang_av  

Hóa - Lương_H Anh BN - TABN3 Toán - Ngoc_to TD - Tân_td Văn - Thắm_văn  

NGLL - Ng. Điệp_si Địa - Tuyến_đ Toán - Ngoc_to TD - Tân_td   

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.6 

GVCN: Nguyễn Thị Thùy Linh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Linh_to Sinh - Ng. Điệp_si Toán - Linh_to Hóa - Lương_H Sinh - Ng. Điệp_si  

SHCN - Linh_to GDCD - Tuyền_gd Toán - Linh_to Anh - Thịnh_av MT - Na_mt  

Nghề - Đường_ly Hóa - Lương_H Sử - Nga_su TD - Tân_td Toán - Linh_to  

Nghề - Đường_ly CNghệ - Khải_cn Tin - Sang_ti TD - Tân_td Nhạc - P.Anh_nh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Nam_văn Tin - Sang_ti Văn - Nam_văn Văn - Nam_văn Anh - Thịnh_av  

Lí - Hiếu_Lý Tin - Sang_ti Văn - Nam_văn Văn - Nam_văn Toán - Linh_to  

Toán - Linh_to Địa - Nhân_đ Địa - Nhân_đ    

NGLL - Linh_to Anh - Thịnh_av Anh - Thịnh_av    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.7 

GVCN: Nguyễn Thị Thanh (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - N.Thanh_to GDCD - Tuyền_gd Tin - Sang_ti Nghề - Đường_ly Nhạc - P.Anh_nh  

SHCN - N.Thanh_to Lí - Hiếu_Lý Anh - Vy_av Nghề - Đường_ly Tin - Sang_ti  

CNghệ - Khải_cn Sinh - Ng. Điệp_si TD - Hạnh_Td Toán - N.Thanh_to Tin - Sang_ti  

Sử - Nga_su Anh - Vy_av TD - Hạnh_Td Anh - Vy_av MT - Na_mt  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Thắm_văn Địa - Nhân_đ Hóa - Lương_H Hóa - Lương_H Văn - Thắm_văn  

Toán - N.Thanh_to Toán - N.Thanh_to Địa - Nhân_đ Sinh - Ng. Điệp_si Anh - Vy_av  

Toán - N.Thanh_to Toán - N.Thanh_to Văn - Thắm_văn    

NGLL - N.Thanh_to Văn - Thắm_văn Văn - Thắm_văn    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.8 

GVCN: Phạm Thị Ngọc (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Ngoc_to TD - Hạnh_Td Toán - Ngoc_to Anh - Vy_av MT - Na_mt  

SHCN - Ngoc_to TD - Hạnh_Td Toán - Ngoc_to Nhạc - P.Anh_nh Văn - Thư_văn  

Toán - Ngoc_to Anh - Vy_av Anh - Vy_av Văn - Thư_văn Nghề - Xuân_nghê  

Anh - Vy_av Sinh - Ng. Điệp_si Sử - Nga_su Hóa - Lương_H Nghề - Xuân_nghê  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Ngoc_to Tin - Tuấn_ti Địa - Nhân_đ Lí - Hiếu_Lý Sinh - Ng. Điệp_si  

Văn - Thư_văn Tin - Tuấn_ti Văn - Thư_văn GDCD - Tuyền_gd Toán - Ngoc_to  

Tin - Tuấn_ti CNghệ - Khải_cn Văn - Thư_văn    

NGLL - Ngoc_to Địa - Nhân_đ Hóa - Lương_H    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.9 

GVCN: Pham Lê Kim Nga_su (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nga_su Tin - Hoàng_ti Toán - Ngân_to Văn - Thư_văn Nghề - Xuân_nghê  

SHCN - Nga_su Tin - Hoàng_ti Toán - Ngân_to Hóa - Lương_H Nghề - Xuân_nghê  

Anh - Thịnh_av Lí - Hiếu_Lý Địa - Sen_di GDCD - Tuấn_gdcd Nhạc - P.Anh_nh  

Toán - Ngân_to Anh - Thịnh_av Anh - Thịnh_av Địa - Sen_di Sử - Nga_su  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Thư_văn TD - Hạnh_Td Văn - Thư_văn CNghệ - Khải_cn Hóa - Lương_H  

Toán - Ngân_to TD - Hạnh_Td MT - Sinh_mt Tin - Hoàng_ti Sinh - Ng. Điệp_si  

Sinh - Ng. Điệp_si Văn - Thư_văn Anh - Thịnh_av    

NGLL - Nga_su Văn - Thư_văn Toán - Ngân_to    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.10 

GVCN: Hoàng Nhật Thắng (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Thắng_si Anh - Trang_av Toán - Tú_to Văn - Tú Anh_văn Sử - Nga_su  

SHCN - Thắng_si Anh - Trang_av Địa - Sen_di Văn - Tú Anh_văn Anh - Trang_av  

Địa - Sen_di Tin - Hoàng_ti Nghề - Xuân_nghê Toán - Tú_to Anh - Trang_av  

Nhạc - Thắng_nhac Tin - Hoàng_ti Nghề - Xuân_nghê GDCD - Tuấn_gdcd Văn - Tú Anh_văn  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Tú_to Tin - Hoàng_ti TD - Hạnh_Td Văn - Tú Anh_văn Lí - Hiếu_Lý  

Sinh - Thắng_si Văn - Tú Anh_văn TD - Hạnh_Td Hóa - Lương_H Sinh - Thắng_si  

CNghệ - Khải_cn Toán - Tú_to Hóa - Lương_H    

NGLL - Thắng_si Toán - Tú_to MT - Sinh_mt    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.11 

GVCN: Nguyễn Thị Ước (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Ước_va Lí - Hiếu_Lý Nghề - Xuân_nghê Văn - Ước_va Toán - Vũ_to  

SHCN - Ước_va GDCD - Tuấn_gdcd Nghề - Xuân_nghê Văn - Ước_va Toán - Vũ_to  

Văn - Ước_va Anh - Ngân_av Toán - Vũ_to Hóa - Lương_H Tin - Hoàng_ti  

Văn - Ước_va Hóa - Lương_H Anh - Ngân_av Toán - Vũ_to Tin - Hoàng_ti  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sinh - Thắng_si Anh - Ngân_av Văn - Ước_va Tin - Hoàng_ti CNghệ - Khải_cn  

Toán - Vũ_to Địa - Nhân_đ Sử - Nga_su Sinh - Thắng_si Anh - Ngân_av  

Nhạc - Thắng_nhac TD - Hạnh_Td MT - Sinh_mt    

NGLL - Ước_va TD - Hạnh_Td Địa - Nhân_đ    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.12 GVCN: Nguyễn Đăng Thị Ngọc 

Ngân (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Ngân_av Anh - Ngân_av Sinh - Thắng_si Lí - Hiếu_Lý Toán - Anh_to  

SHCN - Ngân_av Hóa - Lương_H Địa - Hoa_di Địa - Hoa_di Tin - Hoàng_ti  

Tin - Hoàng_ti Nghề - Xuân_nghê Toán - Anh_to Văn - Ước_va CNghệ - Khải_cn  

Tin - Hoàng_ti Nghề - Xuân_nghê Toán - Anh_to Văn - Ước_va Văn - Ước_va  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Hóa - Lương_H MT - Sinh_mt Toán - Anh_to GDCD - Tuấn_gdcd Văn - Ước_va  

Anh - Ngân_av Sử - Nga_su Anh - Ngân_av Văn - Ước_va Nhạc - Thắng_nhac  

Sinh - Thắng_si Anh - Ngân_av TD - Hạnh_Td    

NGLL - Ngân_av Toán - Anh_to TD - Hạnh_Td    

      



Đặng Thúc Vịnh 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 10 

Lớp 8.13 

GVCN: Nguyễn Tấn Khải (Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Khải_cn Nghề - Xuân_nghê Anh - Ngân_av Địa - Hoa_di Tin - Hoàng_ti  

SHCN - Khải_cn Nghề - Xuân_nghê Sử - Nga_su GDCD - Tuấn_gdcd Sinh - Ng. Điệp_si  

Toán - Hạnh_to Văn - Linh_văn MT - Sinh_mt TD - Hạnh_Td Văn - Linh_văn  

Anh - Ngân_av Lí - Hiếu_Lý Địa - Hoa_di TD - Hạnh_Td Văn - Linh_văn  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Hạnh_to CNghệ - Khải_cn Anh - Ngân_av Văn - Linh_văn Nhạc - Thắng_nhac  

Sinh - Ng. Điệp_si Tin - Hoàng_ti Hóa - Lương_H Toán - Hạnh_to Hóa - Lương_H  

Anh - Ngân_av Tin - Hoàng_ti Toán - Hạnh_to    

NGLL - Khải_cn Văn - Linh_văn Toán - Hạnh_to    

      


